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                                                                                           BÀI  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  HỌC KÌ I
				                                              MÔN TOÁN - LỚP 3
Số báo danh: ...................				           Năm học 2024- 2025
Phòng thi: .......................                                                    ( Thời gian làm bài : 40 phút)Điểm: …………………
Bằng chữ:...........................
Bằng chữ: ……………....................

	Người coi
	Người chấm

	
	



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1 (1 điểm) 
	a) Trong hình bên,   số cánh hoa  là:
A. 2 cánh hoa                     B. 4 cánh hoa 
     C. 6 cánh hoa                    D. 8 cánh hoa  
	                                 [image: ]


b) Phép chia cho 7 có số dư lớn nhất là:
A. 1                                              B. 6                             C. 7                             D. 10

Câu 2 (1 điểm) 
	a) Bán kính của hình tròn bên là :
A. CB
B. BO,CO
C. DA
D. OB,OC
	        [image: ]


b) 3000mm = ……….m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 3000                                      B. 300                         C. 3                             D. 30
Câu 3 (1 điểm)  
a) Cho đoạn thẳng PQ = 80 cm, có M là trung điểm của đoạn PQ, N là trung điểm của đoạn thẳng MQ. Tính độ dài đoạn MN
[image: Bài tập Toán lớp 3 nâng cao]
A. 40 cm                                     B. 20                             C. 80 cm                    D. 20 cm
b) Hôm nay, Lan bị ốm. Mẹ dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể Lan thì thấy Lan bị sốt cao. Nhiệt độ cơ thể Lan lúc này khoảng:
A. 250C                                         B. 370C                           C. 280C                           D. 390C 
Câu 4. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a)7 x … = 105
b) A trừ đi 134 được hiệu là 100. Vậy số A là: ……………………..
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm)
a. Đặt tính, tính.
    107 x 9                                                                               567:9
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	b. Tính giá trị biểu thức
348 + 84 : 6    =……………………….
                        = ………………………                                 
	


Câu 6. (1 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ trống
	a. 7kg 5g = ………g
b. 3cm 7mm = ......... mm
	c. 8000ml =…….l
d. 3m 4cm =…. .cm


Câu 7. (2 điểm) Một kho thóc có 180 bao thóc. Người ta đã bán hết   số bao thóc trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bao thóc?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 8. (1 điểm) Trong lớp học, Việt ngồi bàn thứ hai của dãy bàn theo thứ tự từ trên xuống, hàng thứ tư của dãy bàn theo thứ tự từ dưới lên. Biết lớp Việt có 3 dãy bàn, mỗi dãy đều có số bàn như nhau. Hỏi lớp của Việt có bao nhiêu bàn học?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	Hướng dẫn chấm

	1a
	B
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	1b
	B
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	2a
	D
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm

	2b
	C
	0,5
	

	3a
	D
	0,5
	

	3b
	D
	0,5
	

	4a
	15
	0,5
	

	4b
	234
	0,5
	

	5a
	a. 963; 63

	2
	1 điểm. Nếu học sinh tính đúng 1 phép tính cho 0,5 điểm

	5b
	b. 348+84 : 6
= 348 + 14
= 362
	
	1 điểm - mỗi lần tính đúng cho 0,5 điểm

	6
	a. 7kg 5g = 7005g
b. 3cm7mm = 37mm 
c. 8000ml =8l
d. 3m 4cm = 304cm
	1
	Mỗi phần 0,25 điểm

	7
	Người ta đã bán số bao thóc trong kho là:
180 : 3 = 60 (bao)
Trong kho còn lại số bao thóc là:
180 – 60 = 120 (bao)
          Đáp số: 120 bao thóc 
	2
	Mỗi phép tính đúng 0,9 điểm; Đáp số 0,2 điểm

	8
	            Vì Việt ngồi bàn thứ hai của dãy bàn theo thứ tự từ trên xuống nên trước bàn Việt có 1 bàn, Việt ngồi hàng thứ tư của dãy bàn theo thứ tự từ dưới lên sau bàn Việt có 3 bàn.
Số bàn của mỗi dãy  là:
1 + 1 + 3 = 5 (bàn)
	1
	HS không giải thích vẫn cho điểm tối đa



0,4 điểm

	
	Số bàn trong lớp Việt là:
5 x 3 = 15 (bàn)
	
	0,5 điểm

	
	      Đáp số: 15 bàn
	
	0,1 điểm
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